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 Ý thức thuộc về (sense of belonging) là một chủ đề 

nghiên cứu xuyên suốt hơn 50 năm qua trong lĩnh vực tâm lý 

học xã hội và phần lớn những nghiên cứu này xuất phát từ những 

quốc gia phương Tây. Bài viết này nhằm mục đích điểm lại 

những chiều kích của khái niệm ý thức thuộc về; những xu 

hướng nghiên cứu chính; cũng như những đề xuất cho hướng 

phân tích này trong bối cảnh xã hội Việt Nam. Phương pháp 

nghiên cứu được chúng tôi sử dụng là phân tích tư liệu thứ cấp. 

Nhìn chung, qua việc phân tích, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện 

của ba xu hướng chính gồm: (1) thức thuộc về và vai trò của sự 

tin cậy, vốn xã hội; (2) ý thức thuộc về và ý thức về bản sắc cộng 

đồng, sự kiến tạo xã hội về biểu tượng cộng đồng và; (3) ý thức 

thuộc về và sự gắn kết xã hội. 

ABSTRACT 

The sense of belonging has been a research topic for more 

than 50 years in the field of social psychology. Studies related 

to this topic mostly come from Western countries. This article 

aims to review the dimensions of the concept “the sense of 

belonging”; the main research trends; as well as the suggestions 

for further analysis on it in the context of Vietnamese society. 

The research method used is secondary data analysis. In general, 

the analysis shows the presence of three main trends: (1) the 

sense of belonging and the role of trust, of social capital; (2) the 

sense of belonging and the sense of community identity, the 

social constructions on community symbols and; (3) the sense 

of belonging and social cohesion. 

1. Đặt vấn đề 

Nghiên cứu tác động của ý thức thuộc về (sense of belonging) đến sự gắn kết xã hội của 

lao động trẻ di dân thường đóng vai trò quan trọng đối với những khu vực đô thị. Thành phố 
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Hồ Chí Minh vốn là trung tâm kinh tế của cả nước, là nơi hội tụ của những lao động trẻ đến 

sinh sống và làm việc. Do đó, nghiên cứu ý thức thuộc về sẽ giúp chúng ta trả lời cho những 

câu hỏi rộng lớn như: những hình thái gắn kết xã hội của lao động trẻ di dân; người lao động di 

dân tự xác định họ thuộc về cộng đồng nào tại đô thị, cấu trúc cộng đồng của họ... Thực tế, với 

vai trò của mình, cộng đồng chính là một mạng lưới nâng đỡ cho mỗi cá nhân trong xã hội. Di 

dân, dù là tự nguyện hay không tự nguyện đều là quá trình chuyển tiếp đòi hỏi sự cắt đứt mối 

quan hệ cộng đồng, hệ thống gia đình/thân tộc. Quan trọng hơn, đây là quá trình làm mất đi 

nguồn lực hỗ trợ một cách rõ nét. Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiện tượng này 

gắn liền với những thách thức tiêu cực về tâm lý, xã hội (Berry, 1997; Sonn, 2002). Do đó, để 

thích ứng với những tác động trên, những cộng đồng di dân thường được hình thành trên cơ sở 

những người có cùng hoàn cảnh, địa vị kinh tế, xã hội và văn hóa. Điều này càng quan trọng 

trong bối cảnh xã hội đô thị vì đây là nơi các dòng lưu chuyển về văn hóa, kinh tế thường diễn 

ra với mức độ cao. 

Tại Anh, khi đề cập đến tầm quan trọng của ý thức thuộc về cộng đồng đô thị, Anthony 

Giddens từng cho rằng: “trên mỗi mặt của bình diện chính trị ngày hôm nay, chúng ta nhận thấy 

nỗi sợ hãi của sự tan rã xã hội và lời kêu gọi về sự hồi sinh của cộng đồng” (Giddens, 1994, p. 

124). Xét về mặt xã hội, hầu như mọi người đều là thành viên của một hay nhiều cộng đồng 

nào đó. Đây là nơi cung cấp cho con người một hệ thống lợi ích và nương tựa trong mối quan 

hệ tương tác với người khác. Nhiều giả định đã được đưa ra với nhận định có phần bi quan 

rằng: đi cùng với đô thị hóa là sự suy giảm của các mối quan hệ trong cộng đồng. Tuy nhiên, 

Bess, Fisher, Sonn, và Bishop (2002, p. 3) đưa ra nhận định có phần ngược lại, theo đó “những 

hình thức của đời sống cộng đồng đô thị hầu như không bị suy giảm, mà có chăng chỉ là sự 

chuyển đổi thành những mô thức hay cấu trúc mới. Hơn nữa, như một sự phản ứng đối với quá 

trình đô thị hóa vốn đang phải đối mặt với hiện tượng tập trung dân cư, toàn cầu hóa, các hình 

thức của truyền thông xuyên quốc gia và những tác động của nó lên văn hóa. Sự cách ly về mặt 

vật lý và xã hội ra khỏi gia đình và bạn bè, nỗi sợ hãi gia tăng về sự thay đổi cũng như những 

gì chưa biết đã khiến cho cộng đồng, sự thuộc về (belonging), sự hỗ trợ đã trở nên hết sức quan 

trọng trong đời sống hiện đại”. 

Theo chúng tôi, nghiên cứu tác động của ý thức thuộc về đến sự gắn kết xã hội của lao 

động trẻ di dân là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ có ý nghĩa trên bình diện lý thuyết mà 

còn trên bình diện thực tiễn. Ở cấp độ lý thuyết, nghiên cứu ý thức thuộc về giúp làm rõ những 

chiều kích, biểu hiện của ý thức thuộc về... Trên phương diện thực tiễn, xu hướng nghiên cứu 

này giúp những nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định hợp lý ở những nơi có mật 

độ dân số di dân đông; tìm hiểu về cấu trúc cộng đồng của họ, cách thức họ hội nhập vào xã 

hội thực tại, ý thức công dân trong mối tương quan với cộng đồng dân cư đô thị hay ý thức về 

sự tham gia (participation). 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài báo này là kết quả nằm trong công trình nghiên1 cứu cấp thành phố (Hồ Chí Minh) 

mà chúng tôi hiện đang làm chủ nhiệm được thực hiện trong năm 2020. Phương pháp nghiên cứu 

được sử dụng trong bài viết này là tổng quan tư liệu thứ cấp. Nguồn tư liệu được sử dụng trong 

bài báo này được lấy từ những công trình nghiên cứu đã được công bố trên các Tạp chí Khoa học 

xã hội như: tâm lý học xã hội, xã hội học, nhân học... 

Nhìn chung, với phương pháp nghiên cứu được sử dụng là nghiên cứu tư liệu thứ cấp, 

chúng tôi sử dụng hai quá trình được đề xuất bởi (X. N. Nguyen, 2010, p. 191) để tiếp cận với tư 

liệu gồm: tiếp cận với tư liệu, mã hóa và (2) phân tích tư liệu. Với giai đoạn tiếp cận tư liệu, chúng 

tôi chủ động tìm kiếm những nguồn tư liệu đã được công bố chính thức bao gồm từ nhiều nguồn 

như tạp chí khoa học, sách chuyên khảo... cả trong lẫn ngoài nước. Giai đoạn mã hóa tư liệu được 

thực hiện thông qua việc chúng tôi phân tích nội dung trong từng bài viết. Sau quá trình tìm hiểu, 

chúng tôi sẽ lập danh mục ma trận các chiều kích đã được sử dụng trong từng công trình để tiến 

hành gom nhóm thành những nhóm xu hướng nghiên cứu khác nhau được phân loại theo hai 

nhóm: (1) phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng và (2) lý thuyết tiếp cận trong từng công 

trình nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy rằng có rất nhiều xu hướng đã được các tác giả trong 

và ngoài nước sử dụng để nghiên cứu về ý thức thuộc về của lao động di dân. Đơn cử, như xu 

hướng phân tích về sức khỏe, sức khỏe tâm thần, chất lượng sống; bảo vệ môi trường; sự tin cậy 

và vai trò của sự tin cậy, vốn xã hội; bản sắc, sự kiến tạo biểu tượng cộng đồng và sự gắn kết xã 

hội. Với sự đa dạng của các chiều kích đã được phân tích, chúng tôi sẽ lựa chọn những chiều kích 

nào phù hợp với khung lý thuyết ý thức thuộc về và trường phái Tân xã hội học đô thị vốn được 

sử dụng trong đề tài. Từ đó, chúng tôi lựa chọn ba xu hướng để phân tích gồm: (1) xu hướng phân 

tích về vai trò của sự tin cậy và vốn xã hội đối với ý thức thuộc về; (2) xu hướng phân tích về bản 

sắc, sự kiến tạo biểu tượng cộng đồng đô thị và (3) xu hướng nghiên cứu về sự gắn kết xã hội. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Khái niệm và thang đo về ý thức thuộc về 

3.1.1. Khái niệm ý thức thuộc về  

Nhu cầu thuộc về được coi là một động lực cơ bản của con người (Baumeister & 

Leary, 1995). Khái niệm này được đề cập bởi Lewin (1976) về tình trạng không chắc chắn 

cho sự gắn kết đối với người di dân. Bởi vì, bất kể động cơ di dân là gì, những người nhập cư 

luôn có cảm giác lạc lõng ban đầu tại nơi họ sẽ nhập cư. Trong một công trình nghiên cứu dài 

hạn về sự hình thành bản sắc ở những người trẻ di dân, Arredondo (1984) nhận thấy rằng cảm 

giác thân thuộc đóng vai trò rất quan trọng để hình thành những cảm xúc tích cực, thúc đẩy 

sự tin cậy, quan tâm tích cực đến người khác, cũng như cam kết gắn bó đối với nơi chuyển 

đến. Nhìn chung, tất cả những biểu hiện ở trên đều liên đới đến khái niệm ý thức thuộc về, 

một khái niệm được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia có mức độ di dân lớn. 

Sự thuộc về có một ý nghĩa kép. Khi tôi nói "Đây thuộc về tôi", điều đó có nghĩa rằng 

tôi đang sở hữu một cái gì đó. Nhưng khi tôi nói "Tôi thuộc về", tôi không cho rằng một cái 

gì đó chiếm hữu tôi, mà tôi tự nguyện tham gia, có liên quan mật thiết đến một thực tại lớn 

hơn chính bản thân tôi. Đó có thể là những quan hệ yêu đương, một cộng đồng, tôn giáo hay 

                                                           
1 Tên công trình nghiên cứu: Tác động của ý thức thuộc về đến sự gắn kết xã hội của lao động trẻ di dân tại Thành 

phố Hồ Chí Minh hiện nay 
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toàn thể vũ trụ. Vì vậy, “tôi thuộc về” có nghĩa như là: tôi tìm thấy vị trí của mình ở đây; đó 

là nó; tôi ở đây (Capra & Steindl-Rast, 1991, p. 14). 

Hagerty, Lynch-Sauer, Patusky, Bouwsema, và Collier (1992, p. 173) cho rằng khái 

niệm sự thuộc về “mô tả những kinh nghiệm về sự tham gia của cá nhân vào trong một hệ 

thống hoặc môi trường để từ đó, con người nhận thấy mình là một phần không thể thiếu của 

hệ thống hoặc môi trường đó”. Từ đó, nhóm tác giả đã đi đến việc xây dựng hai chiều kích 

quan trọng của ý thức thuộc về bao gồm: (1) sự tham gia có giá trị hàm chứa những kinh 

nghiệm cá nhân về việc họ cảm thấy mình cần thiết, được tôn trọng và chấp nhận và; (2) sự 

phù hợp bao gồm nhận thức cá nhân về những đặc điểm/bản sắc của mình một cách rõ ràng 

cũng như những đặc điểm/bản sắc này bổ sung cho hệ thống hoặc môi trường mà cá nhân đó 

là thành viên. Nhìn chung, hai chiều kích này cũng tương đối giống với hai chiều kích đã 

được đề xuất bởi Kestenberg và Kestenberg (1988) về mối quan hệ (sự tham gia có giá trị) và 

sự phù hợp về bản sắc. 

Bên cạnh những quan điểm về sự tham gia hay mối quan hệ, ý thức thuộc về còn được 

đề cập dưới nhiều chiều kích khác nhau như: chất lượng sống tại khu phố; trạng thái tâm lý, 

tình trạng thể chất, định hướng chủ quan của cá nhân (La Gory, Ward, & Sherman, 1985); sự 

an toàn cá nhân, tình trạng phạm tội, chất lượng của các mối liên hệ xã hội (Schwirian & 

Schwirian, 1993; Macintyre, Ellaway, & Cummins, 2002); mạng lưới xã hội và vốn xã hội 

(Carpiano & Hystad, 2011) sự tin cậy (trust), các giá trị xã hội và sự tham gia công dân 

(Painter, 2013, p. 21). Từ sự đa dạng và trải rộng của khái niệm ý thức thuộc về, chúng tôi 

cho rằng việc áp dụng quan điểm nào sẽ tùy thuộc vào định hướng và mục tiêu của các từng 

nhà nghiên cứu. Dựa vào quá trình tổng quan tư liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có thể phân 

tích toàn diện nội hàm của khái niệm này, cần chú ý đến cả hai khuynh hướng chủ quan lẫn 

khách quan. Trên phương diện chủ quan, ý niệm sự thuộc về có thể tồn tại bên trong và phản 

ánh chiến lược lựa chọn chủ động của từng cá nhân bên cạnh sự tác động của môi trường xã 

hội xung quanh. Từ quan điểm này, chúng tôi cho rằng ý thức thuộc về có thể được phân tích 

dựa vào năm chiều kích như: (1) cảm xúc gắn kết, (2) tư cách thành viên (McMillan & Chavis, 

1986); (3) sự tin cậy, vốn xã hội, (4) các giá trị xã hội và (5) sự tham gia công dân (Carpiano 

& Hystad, 2011; Painter, 2013). 

3.1.2. Những khái niệm có liên quan và chỉ báo đo lường ý thức thuộc về 

Với năm chiều kích đo lường, khái niệm ý thức thuộc về có thể được nghiên cứu với 

nhiều chỉ báo kèm theo. Những chiều kích và chỉ báo đi cùng bao gồm: 

Cảm xúc gắn kết đề cập đến quá trình nhận thức cá nhân về ý thức, cảm xúc mong đợi 

kết nối với những người khác trong mạng lưới hay cộng đồng xung quanh. Các chỉ báo thể 

hiện cho cảm xúc gắn kết gồm: ý thức xem khu phố/cộng đồng nơi cá nhân là thành viên là 

nơi đáng sống, sự chia sẻ giữa các cá nhân với nhau khi gặp khó khăn (kinh tế, thông tin, tình 

cảm...), mức độ hỏi thăm nhau, cảm giác an toàn... (McMillan & Chavis, 1986). 

Tư cách thành viên (membership) được thể hiện thông qua việc cá nhân tự xác định 

mình thuộc vào nhóm/mạng lưới/cộng đồng nào hoặc được chấp nhận bởi các thành viên 

khác. Các chỉ báo cho chiều kích này bao gồm: cá nhân tự biết mình thuộc về nhóm/cộng 

đồng nào, cá nhân được chấp nhận ở đâu, điểm chung giữa các thành viên trong nhóm/cộng 

đồng, đánh giá về tầm quan trọng của các thành viên lên nhau, cảm giác tự hào khi là thành 

viên trong nhóm, cộng đồng... (McMillan & Chavis, 1986). 
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Sự tin cậy, vốn xã hội: thực tế cả ba khái niệm sự tin cậy, mạng lưới xã hội và vốn xã 

hội đều liên đới với nhau một cách mật thiết. Vốn xã hội đề cập đến một mạng lưới lâu bền 

bao bồm các mối liên hệ quen biết nhau và nhận ra nhau [những mối liên hệ này] ít nhiều đã 

được định chế hóa (Tran, 2006, p. 77). Ngoài ra, một số nhà xã hội cũng đề cập đến khái niệm 

này với ba chiều kích như: các mạng lưới xã hội, các chuẩn mực và sự tin cậy trong xã hội 

(Putnam, 2000; Coleman, 1990). Về khái niệm sự tin cậy, Bryan S. Turner nhận định rằng: 

tầm quan trọng của niềm tin khởi phát từ một số đặc điểm cơ bản của hành động con người. 

Khi tương tác với người khác, chúng ta phải liên tục hình thành những kỳ vọng về hành động 

trong tương lai của họ và thông thường, chúng ta thiếu khả năng dự đoán chính xác hoặc kiểm 

soát hiệu quả những hành động đó. Khi đặt niềm tin vào người khác, mọi người sẽ cư xử với 

nhau như thể họ biết được những người khác sẽ hành động như thế nào (Turner, 2006, p. 

640). Những chỉ báo đại diện cho sự tin cậy được xem xét trong mạng lưới các mối quan hệ 

gồm nhiều vòng tròn: trong đó gần gũi nhất là sự tin cậy đối với những thành viên trong gia 

đình, tiếp đến là bạn bè, lối xóm, cộng đồng xung quanh và lớn nhất là đối với các tổ chức 

hoặc định chế xã hội như trường học, công an, tòa án, hệ thống ngân hàng... (Painter, 2013; 

Turner, 2006; Carpiano & Hystad, 2011). 

Giá trị xã hội (social value) thường được sử dụng bên cạnh chuẩn mực (norm). Nếu 

như chuẩn mực là những quy tắc ứng xử, chúng quy định hành vi của con người là tốt hay 

xấu, là thích hợp hay không thích hợp thì giá trị là những tư tưởng đề cao và biện minh cho 

các chuẩn mực, trên cơ sở đó các thành viên của một nền văn hóa xác định gì là đúng, là tốt, 

là đẹp và cái gì là cần thiết hay không cần thiết (X. N. Nguyen, 2017, pp. 102-103). Giá trị 

tồn tại trong ý thức tập thể của một xã hội hay nói cách khác giá trị là những phương cách tồn 

tại và hành động mà một xã hội xem như là lý tưởng phải đạt đến. Những chỉ báo thể hiện 

cho việc một cá nhân chấp nhận những giá trị xã hội mà thông qua đó đánh giá được ý thức 

thuộc về gồm: mức độ tuân thủ luật pháp, sự công bằng xã hội, mức độ chấp nhận văn hóa 

ứng xử, quy định trong cộng đồng/nhóm... Tất nhiên, chiều kích này sẽ khác nhau khi áp dụng 

vào từng bối cảnh xã hội hay nền văn hóa (Painter, 2013; Carpiano & Hystad, 2011). 

Sự tham gia công dân phản ánh ý thức của một cá nhân về vai trò của mình đối với 

cộng đồng xung quanh hay rộng hơn là xã hội. Sự tham gia công dân được phản ánh qua 

những chỉ báo như: mức độ đi bỏ phiếu bầu cử, tham gia các hoạt động tình nguyện tại cộng 

đồng, nỗ lực để làm cho cộng đồng ngày một tốt hơn, khả năng tự giải quyết vấn đề tại cộng 

đồng... (Carpiano & Hystad, 2011; Painter, 2013). 

Nhìn chung, khái niệm ý thức thuộc về có thể được nghiên cứu thông qua năm chiều 

kích như: cảm xúc gắn kết; tư cách thành viên; sự tin cậy, vốn xã hội; giá trị xã hội và sự 

tham gia công dân. Mặt khác, khi đề cập đến nhóm hay cộng đồng, con người cũng thường 

có những ý niệm khác nhau về không gian này. Do đó, cần phân loại ra hai dạng thức ý thức 

thuộc về một cộng đồng hữu hình hay cộng đồng trong tâm trí. Với cộng đồng hữu hình, tiếp 

tục chia thành ba không gian cụ thể gồm: (1) ý thức thuộc về đối với khu phố/cộng đồng xung 

quanh, (2) ý thức thuộc về đối với cấp độ tỉnh/thành phố và cuối cùng là (3) ý thức thuộc về 

ở cấp độ quốc gia. Theo chúng tôi, hai cấp độ đầu tiên sẽ hữu ích đối với cả các công trình 

nghiên cứu về lao động di dân nội địa lẫn xuyên quốc gia, còn cấp độ quốc gia sẽ hữu ích cho 

những công trình nghiên cứu về cộng đồng di dân xuyên quốc gia. 
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3.2. Những xu hướng nghiên cứu về ý thức thuộc về 

Nghiên cứu sự thuộc về thường gắn với những mục tiêu tìm kiếm nhận thức của cá nhân 

về không gian sống. Không gian được biểu hiện có thể là hữu hình lẫn vô hình; thành thị lẫn 

nông thôn; không gian cộng đồng thực lẫn mạng lưới xã hội... Đồng thời, lãnh địa áp dụng khái 

niệm này cũng trải rộng qua nhiều lĩnh vực như tâm lý học, nghiên cứu cộng đồng hay xã hội 

học...Trong giới hạn phân tích về khái niệm này, chúng tôi nhận thấy có ba xu hướng chính 

thường được chú trọng trong những công trình nghiên cứu về ý thức thuộc về của lao động di 

dân đó là: (1) ý thức thuộc về gắn với sự tin cậy và vốn xã hội; (2) ý thức thuộc về và sự kiến 

tạo biểu tượng, bản sắc cộng đồng và (3) ý thức thuộc về gắn với những công trình nghiên cứu 

về sự gắn kết xã hội. 

3.3. Ý thức thuộc về của lao động di dân: vai trò của sự tin cậy và vốn xã hội 

Mối quan hệ giữa ý thức thuộc về với vốn xã hội, sự tin cậy là điều mà các nhà nghiên 

cứu về cộng đồng đô thị không thể bỏ qua. Điều này xuất phát từ hai điều kiện: Thứ nhất, các 

hình thái cộng đồng đô thị tồn tại dưới rất nhiều hình thái khác nhau và dưới tác động của công 

nghệ truyền thông, ranh giới cho sự thuộc về có thể không còn bị bó buộc trong không gian hữu 

hình; Thứ hai, những cộng đồng đô thị thiểu số (cộng đồng di dân, cộng đồng sắc tộc...) với địa 

vị xã hội thấp, họ thường sử dụng các nguồn lực khác nhau trong đó có vốn, mạng lưới xã hội 

như một nguồn lực giúp họ tồn tại trong môi trường đô thị (Pooley, Cohen, & Pike, 2005; 

Stanley, Stanley, & Hensher, 2012; Xu, Perkins, & Chow, 2010). Hơn nữa, sự tin cậy trong 

cộng đồng cũng là một yếu tố quan trọng giúp ích cho việc hình thành mối quan hệ gắn bó, cảm 

xúc kết nối, hạnh phúc (Bess et al., 2002; Pretty, Bishop, Fisher, & Sonn, 2006). 

Không chỉ đề cập đến vai trò của vốn xã hội đối với ý thức thuộc về, câu hỏi ngược lại 

về mối quan hệ này cũng được đề cập bởi Pooley và cộng sự (2005) rằng: liệu ý thức cộng đồng 

có sinh ra vốn xã hội? Từ kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu đi đến kết luận rằng: sự gắn kết 

nơi chốn, cộng đồng tính, tương tác xã hội, sự tham gia tích cực, cảm giác thuộc về là những 

nhân tố ảnh hưởng đến ý thức thuộc về và điều này cũng hoàn toàn phù hợp với mô hình lý 

thuyết ý thức cộng đồng của McMillian và Chavis (1986). Phân tích sâu hơn, nhóm tác giả cho 

rằng, những người có trình độ học vấn càng cao thì ý thức cộng đồng càng tăng, nam giới có ý 

thức cộng đồng cao hơn nữ giới do họ được kỳ vọng nhiều hơn vào vai trò xã hội của mình, 

cũng như nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức cộng đồng cho thanh 

thiếu niên; ý thức cộng đồng là sự kết hợp giữa những yếu tố như: tư cách thành viên, sự ảnh 

hưởng, kết nối tình cảm và việc đáp ứng các nhu cầu; Ý thức cộng đồng của trẻ em được thể 

hiện dưới những kết nối với gia đình, bạn bè và láng giềng. Cuối cùng, Pooley, Cohen và Pike 

kết luận rằng: ý thức cộng đồng có thể cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ chung nhằm nâng 

cao sự hiểu biết của chúng ta về cách thức mà các cá nhân lựa chọn trở thành thành viên trong 

nhóm hay cộng đồng. Điều này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng 

đồng và đây cũng là một chiều kích quan trọng của vốn xã hội. 

Cũng đề cập đến vai trò của vốn xã hội và mối quan hệ giữa vốn xã hội với mức độ 

tham gia vào đời sống chính trị địa phương, ý thức thuộc về, sự gần gũi với láng giềng xung 

quanh, Xu và cộng sự (2010) từng đi đến nhận định rằng: không giống như quan niệm về vốn 

xã hội của một số tác giả Tây phương thường dựa chủ yếu vào lý thuyết mạng lưới xã hội với 

hai dạng chủ yếu là mạng lưới gắn bó (bonding) hoặc bắc cầu (bridging), điều này đã không 

giải thích được về sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị địa phương ở Trung Quốc. 

Thay vào đó, nhóm tác giả lập luận rằng các mối quan hệ liên cá nhân như: khả năng nhận diện 
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láng giềng, mức độ hỗ trợ lẫn nhau, mối quan hệ hỗ tương qua lại (reciprocity) đều có liên quan 

đến sự tham gia vào đời sống chính trị địa phương. 

Những công trình nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc gia tăng những tương tác xã hội, 

cải thiện vốn xã hội cũng như ý thức cộng đồng có thể làm giảm nguy cơ một cá nhân nào đó 

bị loại trừ xã hội. Công trình nghiên cứu của Stanley và cộng sự (2012) đã chứng minh tầm 

quan trọng của hai biến số vốn xã hội và ý thức cộng đồng như là hai chỉ báo quan trọng ảnh 

hưởng đáng kể đến tình trạng loại trừ xã hội hay mức độ hạnh phúc/phúc lợi xã hội mà cá nhân 

được hưởng. Trên thực tế, việc sử dụng các nguồn vốn xã hội của lao động di dân cũng có sự 

khác biệt tương đối rõ nét. Các hình thái vốn xã hội của lao động di dân được hình thành chủ 

yếu dựa trên những mối quan hệ thân cận, hệ thống thân tộc, đồng hương (V. P. Nguyen, 2016; 

D. L. Nguyen, 2017). Do đó, nếu một công trình nghiên cứu nào đó muốn đề cập đến mạng lưới 

xã hội, các hình thái vốn xã hội của cộng đồng lao động di dân, cần xem xét cụ thể hơn đến 

những mối quan hệ phi chính thức, những hệ thống tương trợ dựa vào hệ thống thân tộc, quê 

quán... Đó chính là những nét đặc trưng của những cộng đồng lao động di dân trong buổi đầu 

sinh sống tại môi trường đô thị. 

Vai trò của sự tin cậy và vốn xã hội còn được thể hiện thông qua việc nó giúp hàn gắn 

những xung đột giữa các cộng đồng đô thị thông qua việc sắp xếp lại những nguồn lực xã hội, 

kết nối lại những cộng đồng vốn dị biệt với nhau thông qua sự tin cậy hay vốn xã hội (Wu, Hou 

& Schimmele, 2011, p. 373). Sự tin cậy cũng được xem như một nguồn lực nội tại bên trong 

các cộng đồng. Do đó, thách thức quan trọng là làm sao đánh thức được các nguồn sức mạnh 

này thông qua sự công nhận và sẻ chia. 

Xu hướng đề cập tới ý thức cộng đồng trong mối quan hệ với mạng lưới hay vốn xã hội 

là một cách tiếp cận tương đối mới. Theo chúng tôi, điểm đặc biệt của những công trình trên là 

cách tiếp cận mới về khái niệm ý thức cộng đồng không còn bị giới hạn trong ngành tâm lý xã 

hội mà đã được mở rộng ra trong nhiều lĩnh vực khác như nhân học hay xã hội học. Hệ quả là 

những chỉ báo dùng để phân tích ý thức cộng đồng không còn bị giới hạn trong những cảm 

quan cá nhân, mà đi xa hơn, những biểu hiện mang tính xã hội như mạng lưới, nguồn vốn xã 

hội cũng góp phần vào việc nâng cao ý thức cộng đồng nơi cá nhân. Ngoài ra, xu hướng nghiên 

cứu này không chỉ nêu lên sự đa dạng của khái niệm vốn, mạng lưới xã hội trong cộng đồng đô 

thị, mà còn làm rõ được mối quan hệ khắng khít giữa vốn xã hội với ý thức cộng đồng. Theo 

đó, những cộng đồng nào có vốn xã hội mạnh thì cũng tương ứng xuất hiện ý thức cộng đồng 

tương đối tốt và ngược lại. 

3.4. Ý thức thuộc về và bản sắc, sự kiến tạo xã hội về biểu tượng cộng đồng 

Trong hầu hết những ý niệm về cộng đồng đô thị, ý thức thuộc về luôn gắn liền với việc 

xây dựng bản sắc riêng của từng cộng đồng hay hệ thống biểu tượng. Trong đó, bản sắc nơi 

chốn và sự gắn bó xã hội đóng vai trò quan trọng cho sự hình thành ý thức về lãnh thổ (Fried, 

2000; Manzo, 2005; Pretty, Chipuer, & Bramston, 2003). Đồng thời, nghiên cứu sự thuộc về 

còn gắn với một loạt công trình tìm hiểu về hệ thống các biểu tượng của các cộng đồng đô thị 

(A. P. Cohen, 1985; Delanty, 2003; Harvey, 1989; Putnam, 2000). 
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Trên lý thuyết, biểu tượng cộng đồng thường gắn liền với lý thuyết về sự kiến tạo xã 

hội2. Trên thực tế, khi một nhà nghiên cứu đưa ra một giả thuyết rằng: có một thực thể gồm 

nhiều mối quan hệ nào đó được xây dựng trên cơ sở tự nhiên, dựa vào những nguồn lực nội tại 

của họ, sử dụng năng lực sáng tạo tạo dựng và thực hành các thiết chế văn hoá, tín ngưỡng, 

ngôn ngữ, biểu tượng... thì cách tiếp cận về sự kiến tạo xã hội sẽ được đề cập đến. Điều này 

cũng nhằm đưa đến một ngụ ý rằng, mỗi một cộng đồng có riêng cho mình một lịch sử, quỹ 

đạo phát triển, quá trình tồn tại của họ được thể hiện thông qua việc tiếp nhận và tái tạo liên tục 

những thiết chế xã hội. Ngoài ra, “không có một thảo luận nào về cộng đồng mà có thể tránh 

khỏi việc giải quyết vấn đề đa văn hoá, bởi vì khái niệm cộng đồng đã trở nên vô cùng đa dạng, 

nói về cộng đồng tức là nói về sự khác biệt” (Delanty, 2003, p. 71). 

Điều đầu tiên mà các nhà phân tích về khái niệm cộng đồng quan tâm, đó là tính chất 

chủ động của cá nhân trong việc kiến tạo nên hệ thống biểu tượng cho cộng đồng của mình. 

Lập luận này được đưa ra bởi Harvey (1989, p. 148) khi ông phê bình quan điểm cấu trúc luận 

vốn thường chủ trương rằng cộng đồng luôn bị tác động bởi yếu tố kinh tế, chính trị và quyền 

lực. Ngược lại, ông cho rằng cộng đồng là một thực thể tự chủ động và trước những tác động 

từ bên ngoài, các thành viên trong cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự 

vẹn toàn gia đình và lãnh thổ của mình. A.  P. Cohen (1982, p.9), một nhà nhân chủng học xã 

hội, kiên quyết bác bỏ giả định rằng: các cộng đồng đều được điều khiển bởi các lực lượng kinh 

tế hoặc chính trị. Ngược lại, Cohen chứng minh rằng sự phức tạp trong cấu trúc chặt chẽ của 

đời sống cộng đồng địa phương và những "nhịp nối" mật thiết của các mối quan hệ xã hội gần 

gũi mà mọi người trong cộng đồng đều xem là một thuộc tính xã hội cơ bản của họ, đã kéo 

chúng ta trở lại với sự gần gũi hơn với khái niệm cộng đồng và những mối quan hệ mặt giáp 

mặt của nó”. Mặt khác, trong những yếu tố quan trọng đánh giá về các mối quan hệ cộng đồng 

địa phương, Cohen đặc biệt chú ý đến việc “tôn trọng cái riêng biệt”. So sánh với những thiết 

chế to lớn hơn như nhà nước, tôn giáo hay giai cấp, Cohen cho rằng cộng đồng (thông qua 

những nhóm sơ cấp) có khả năng chuyển tải những giá trị, kiến thức, chuẩn mực và ảnh hưởng 

đến các nhóm xã hội khác tốt hơn so với những thiết chế xã hội rộng lớn bên trên. Do đó, nếu 

như muốn tìm hiểu về một cộng đồng nào đó, chúng ta phải gặp họ ở trên “lãnh thổ” của chính 

họ (p. 9). 

Với những công trình nghiên cứu thực nghiệm, phân tích về mối quan hệ giữa ý thức 

thuộc về với sự hình thành căn cước cộng đồng di dân thường chú trọng đến tư thế của người 

di dân (E. Cohen, 2004; Kang, 2010). Bằng cách nhấn mạnh đến những đặc điểm “căn cước 

của người di dân”, E. Cohen (2004) chỉ ra những phương thức mà một cá nhân nào đó đã được 

cá nhân hoá trong bối cảnh chung của “cộng đồng di dân”. Theo Cohen, quá trình “thương 

lượng về căn cước” của những người nhập cư tại nước Úc bao gồm việc họ đề cao cộng đồng 

                                                           
2 Mối quan tâm về sự liên đới giữa hai khái niệm cấu trúc xã hội (social structure) và tác nhân xã hội (social 

agency/actor) là những câu hỏi quan trọng trong lý thuyết của các nhà xã hội học cổ điển. Với Émile Durkheim, 

xã hội học là khoa học về các sự kiện xã hội vốn có sức mạnh chi phối lên đời sống cá nhân một sự cưỡng chế 

ngoại tại. Do đó, quan điểm của ông được gọi là xu hướng tổng thể luận. Ngược lại, quan điểm của nhà xã hội học 

người Đức Max Weber nhấn mạnh đến hành động xã hội của cá nhân với sự năng động và chủ động tác động lên 

thực tại bên trên của mình, xu hướng này được gọi là cá nhân luận. Cách tiếp cận về kiến tạo xã hội là một xu 

hướng kế thừa cả hai quan điểm ở trên. Theo đó, cả hai bình diện cấu trúc xã hội lẫn hành động cá nhân đều tác 

động lên nhau như một thực thể thống nhất, không tách rời, khi nói đến cấu trúc, chúng ta phải đề cập đến hành 

động cá nhân và ngược lại. Những tác giả đại diện cho xu hướng này đó là Peter Berger và Thomas Luckmann (sự 

kiến tạo xã hội về thực tại), Anthony Giddens với lý thuyết “Hình thành cấu trúc” (Structuration), Pierre Bourdieu 

với khái niệm tập tính, trường... 
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của chính mình, xây dựng những hình ảnh riêng biệt cho cộng đồng của mình. Điều này khiến 

cho hình ảnh của họ trở nên khác biệt so với những diễn ngôn cộng đồng vốn thường được đề 

cập một cách chung chung trên các phương tiện thông tin đại chúng hay trong các báo cáo chính 

sách. Đồng thời, cộng đồng dân tộc/di dân chưa bao giờ là một vùng văn hoá giản đơn và đồng 

nhất, điều mà nền văn hoá chính thức mong muốn chúng ta tin. Đồng thời, những nhà khoa học 

xã hội với tư cách là nhà khoa học cũng cần tính đến sự phức tạp của khái niệm “cộng đồng di 

dân” như một sự đáp ứng xã hội với những trải nghiệm của chính họ. Hơn nữa, những quan 

niệm đồng nhất và chung chung về cộng đồng di dân cần được xem xét và trình bày thoát khỏi 

sự chi phối bởi uy quyền trong những định nghĩa chính thức vốn thường định vị về người di 

dân dưới các nhãn quan như “con người văn hoá” hay những thành viên của “cộng đồng dân 

tộc” nói một cách giản lược. Điều này tiếp tục được chứng minh bởi Kang (2010) về “tính khác 

biệt” và căn cước của người di dân không thể được mô tả một cách đơn giản. Minh chứng cho 

điều này, tác giả đã đưa ra nhiều bằng chứng về sự “đấu tranh” giữa một bên là quá trình đồng 

hoá vào xã hội lớn với một bên là sự gìn giữ bản sắc của riêng họ. Qua đó, căn cước cộng đồng 

di dân thách thức những nghiên cứu trước đây vốn thường chỉ tập trung vào những quan điểm 

tĩnh và cắt ngang về sự tồn tại phức tạp, đa dạng và năng động của cộng đồng nhập cư trong xã 

hội rộng lớn. Ngoài ra, bản sắc của “người di dân” không chỉ dựa trên hình ảnh từ những người 

cùng địa vị, mà nó còn được kiến tạo từ từng động cơ cá nhân trong hành động nhằm đạt được 

quyền công dân tại nước sở tại để duy trì các quyền dân sự, chính trị và xã hội. 

3.5. Ý thức thuộc về và sự gắn kết xã hội 

Bên cạnh những chiều kích như sự tin cậy, vốn xã hội, bản sắc hay biểu tượng cộng 

đồng, sự gắn kết xã hội cũng là một chủ đề thường xuyên được quan tâm bởi những nhà khoa 

học xã hội. Xu hướng này thường được chú ý trong những quốc gia có mức độ di dân lớn. Điểm 

nổi bậc trong các công trình này thường hướng đến việc tìm hiểu mối quan hệ giữa người di 

dân với sự gắn kết vào xã hội sở tại (Alesina & La Ferrara, 2000; Painter, 2013; Putnam, 2007). 

Các chỉ số về sự gắn kết xã hội như niềm tin khái quát, sự tham gia xã hội và các giá trị công 

dân (Putnam 2007; Stolle, Soroka, & Johnston, 2008; Uslaner, 2012). Quá trình tự nhận diện 

và lựa chọn trở thành một phần của quốc gia (Soroka, Johnston, Kevins, Banting, & Kymlicka, 

2016). 

Tại Canada, công trình nghiên cứu của Painter (2013) đề cập đến nhiều nội dung của 

khái niệm ý thức thuộc về như: tầm quan trọng của thuật ngữ, khung nghiên cứu về khái niệm 

này như thế nào? Các thang đo được sử dụng, kinh nghiệm của một số quốc gia như New 

Zealand, Australia và châu Âu trong việc áp dụng khái niệm này trong nghiên cứu lao động di 

dân. Đánh giá về tầm quan trọng của ý thức sự thuộc về, Painter (2013, p. 3) cho rằng: ý thức 

thuộc về và các chỉ số của nó có thể giúp giám sát tốt hơn cách thức hoạt động của tổ chức 

Quyền công dân và Sở di trú Canada (Citizenship and Immigration Canada - CIC). Cụ thể, với 

nhiều khu vực đô thị vốn đang có nhiều lao động di dân thì vai trò, địa vị, sự tham gia của chính 

người lao động trở thành một lực lượng quan trọng nhằm củng cố sự hội nhập xã hội. Ý thức 

thuộc về thông qua sự gắn kết xã hội có mối quan hệ đồng biến với phúc lợi cá nhân. Về các 

nhóm cư dân cụ thể, Painter kết luận rằng: (1) những người lớn tuổi thường có ý thức mạnh mẽ 

và tích cực về sự thuộc về hơn những người trẻ tuổi; (2) phụ nữ cao hơn nam giới; (3) những 

cá nhân có thu nhập cao thường tự đánh giá mình thuộc về nhiều cộng đồng khác nhau thông 

qua các mối liên đới xã hội chính/phi chính thức với các tổ chức xã hội, đồng thời sử dụng kinh 

tế như một phương tiện để tham gia và tái đầu tư vào cộng đồng rộng lớn của họ. 
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Nhận xét về vai trò của mạng lưới xã hội đối với sự gắn kết xã hội, Boessen và cộng sự 

(2014) bình luận rằng: những nghiên cứu trước đây mới chỉ nêu ra được ý thức cộng đồng của 

lao động di dân đối với láng giềng, sự gắn kết cũng mạng lưới xã hội của họ, nhưng chưa chỉ 

ra được sự phân bố thực tế của mạng lưới xã hội, cũng như mức độ ảnh hưởng của mạng lưới 

xã hội này đến sự gắn kết xã hội với cộng đồng láng giềng tại các đô thị. Thực tế, nhận thức về 

sự gắn kết của cư dân với láng giềng đô thị phụ thuộc vào số lượng những mối liên hệ láng 

giềng an toàn hay những cá nhân mà họ có thể thảo luận những vấn đề quan trọng. Đồng thời, 

những mối quan hệ bên ngoài cộng đồng cũng có những ảnh hưởng nhất định lên sự gắn kết xã 

hội của những cư dân đô thị. Bởi vì, một cá nhân có thể là thành viên của một cộng đồng nhỏ 

nhưng mặt khác, họ có thể tham gia vào những cộng đồng lớn bên ngoài với các hình thức 

tương tác khác nhau. 

Về xu hướng, chúng tôi cũng nhận thấy sự hiện diện của cả hướng bi quan lẫn lạc quan 

về sự gắn kết xã hội. Theo đó, xu hướng bi quan cho rằng chính sự đa dạng chủng tộc tại đô thị 

đã thách thức sự gắn kết xã hội và tác động tiêu cực lên sự tin cậy, mức độ tham gia xã hội 

(Alesina & La Ferrara, 2000; Costa & Kahn, 2003; Putnam, 2007). Ngược lại, phát hiện của 

nhóm tác giả Wu và cộng sự (2011) cho thấy rằng tiếp xúc với sự đa dạng chủng tộc góp phần 

thúc đẩy sự phát triển vượt trội về ý thức thuộc về. Cụ thể hơn, sống trong những khu phố đa 

dạng sẽ làm tăng ý thức thuộc về ở cấp độ quốc gia, đồng thời làm giảm ý thức thuộc về ở cấp 

độ nhóm. Điều này khiến cho sự gắn kết của cá nhân vào trong xã hội sở tại trở nên mạnh mẽ 

hơn. 

Theo chúng tôi, nghiên cứu sự gắn kết xã hội đã trở thành một mục tiêu quan trọng giúp 

các nhà khoa học xã hội tìm hiểu về ý thức thuộc về trong môi trường đô thị. Mối quan tâm này 

trải dài qua rất nhiều cách tiếp cận như lịch sử, nhân học, văn hoá hay xã hội học. Những luận 

điểm chính được khẳng định gồm: mối quan hệ thực tế giữa hai khái niệm ý thức thuộc về và ý 

thức cộng đồng; ý thức thuộc về góp phần đảm bảo việc thụ hưởng an sinh-phúc lợi xã hội cho 

lao động di dân; ý thức thuộc về được hình thành từ tác động của yếu tố động cơ cá nhân lẫn 

môi trường chính sách dành cho cộng đồng; những nhóm cư dân khác nhau cũng có ý thức sự 

thuộc về khác nhau. Theo đó, những cá nhân trẻ, có mức độ di động xã hội cao... thường có xu 

hướng thể hiện ý thức thuộc về trong nhiều cộng đồng khác nhau. Ngoài ra, đề cập đến sự gắn 

kết xã hội, những công trình nghiên cứu này cũng khẳng định rằng các cá nhân trong cộng đồng 

không chỉ gắn bó với cộng đồng nơi họ cư trú mà thực tế, họ còn có sự gắn kết rất chặt chẽ với 

những cộng đồng bên ngoài thông qua mạng lưới xã hội. 

4. Kết luận và một số gợi ý cho hướng nghiên cứu ý thức thuộc về tại Việt Nam 

Khái niệm ý thức thuộc về và các chiều kích kèm theo vốn đã được sử dụng phổ biến 

trong nhiều lĩnh vực khoa học xã hội. Đầu tiên, một số nhà tâm lý học xã hội như (McMillan & 

Chavis, 1986) sử dụng những chiều kích như cảm xúc gắn kết và tư cách thành viên để đo lường 

ý thức thuộc về. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có xu hướng đề cao đến nhận thức chủ quan và 

trạng thái cảm xúc cá nhân. Hagerty và cộng sự (1992, p.173) đề cập đến sự tham gia có giá trị 

và sự phù hợp về bản sắc; Carpiano và Hystad, 2011; Painter (2013) đề cập đến sự tin cậy, vốn 

xã hội, các giá trị xã hội và sự tham gia công dân để phân tích về ý thức thuộc về. Nhìn chung, 

phân tích ý thức thuộc về trong lĩnh vực xã hội học cần chú ý đến cả hai bình diện nhận thức cá 

nhân và thực tại xã hội (chính sách xã hội, định chế xã hội, mạng lưới xã hội...). Do đó, chúng 

tôi cho rằng việc sử dụng kết hợp các chiều kích giữa hai xu hướng là điều cần được quan tâm. 
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Ngoài ra, cả ba xu hướng nghiên cứu được đề cập ở trên xét trên bình diện nào đó đã 

phản ánh một bức tranh tương đối toàn diện về những chủ đề mà các nhà khoa học xã hội đã áp 

dụng để nghiên cứu về ý thức thuộc về. Tuy nhiên, phần lớn hướng phân tích về chủ đề này 

thường là tâm lý học xã hội. Do đó, những công trình nghiên cứu này thường rơi vào việc đánh 

giá cảm nhận chủ quan của lao động di dân. Thực tế, nhận thức cá nhân bị chi phối bởi hàng 

loạt những yếu tố bên ngoài như: chính sách của chính quyền sở tại, phúc lợi xã hội, sự đa dạng 

văn hoá... trong môi trường đô thị. Ngoài ra, những công trình nghiên cứu về ý thức thuộc về 

cũng cần phải được đặt trong bối cảnh xuyên quốc gia. Do đó, cần tham chiếu các chỉ số đánh 

giá ý thức thuộc về giữa các quốc gia để tăng cường tính so sánh. Cuối cùng, phần lớn những 

công trình nghiên cứu về ý thức thuộc về thường chú trọng nhiều đến cộng đồng di dân quốc 

tế. Thực tế, di dân nội địa cũng là một lĩnh vực cần được quan tâm bởi đặc điểm nhân khẩu-xã 

hội và hoàn cảnh của họ cũng có những điểm tương đồng đáng kể với cộng đồng di dân xuyên 

quốc gia. 

Cuối cùng, những chủ đề nghiên cứu về lao động di dân đã được hình thành tại Việt 

Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, phần lớn những công trình nghiên cứu này thường dừng 

lại ở việc phân tích các mô thức di dân, đời sống của người di dân, phúc lợi xã hội... Trong 

tương lai, cần chú ý nhiều hơn đến những khái niệm như: ý thức cộng đồng hay ý thức thuộc 

về, cũng như áp dụng hai khái niệm này để phân tích về cấu trúc cộng đồng của lao động di 

dân, mối quan hệ giữa ý thức thuộc về với sự tin cậy, vốn xã hội; mối quan hệ giữa ý thức thuộc 

về với sức khỏe, sự tham gia xã hội, mức độ di động xã hội. Về khách thể, những công trình 

nghiên cứu trong tương lai có thể lựa chọn không chỉ những cộng đồng di dân nội địa mà xa 

hơn, có thể lựa chọn những cộng đồng di dân quốc tế hiện đang sinh sống tại một số đô thị ở 

Việt Nam. 
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